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	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
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Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Có đến 31 tháng 12 năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
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(Khu)
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 
(%)

	
	
	
	Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang xây dựng chưa hoạt động (Khu)
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(Khu)
	
	

	A
	B
	1 = 2+3
	2
	3
	4
	5 = (4:3)×100 

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	

	1. Chia theo hình thức hoạt động
	
	
	
	
	
	

	- Độc lập
	02
	
	
	
	
	

	- Tập trung
	03
	
	
	
	
	

	2. Chia theo địa phương
	 
	
	
	
	
	

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 04= Mã 05 +… + Mã 15)
	04
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	05
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	06
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	07
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	08
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	09
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	10
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	11
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	12
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	13
	
	
	
	
	

	Nam Định
	14
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	15
	
	
	
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 16= Mã 17 +… + Mã 30)
	16
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	17
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	18
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	19
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	20
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	21
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	22
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	23
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	24
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	25
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	26
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	27
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	28
	
	
	
	
	

	Sơn La
	29
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	30
	
	
	
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 31= Mã 32 +… + Mã 45)
	31
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	32
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	33
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	34
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	35
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	36
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	37
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	38
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	39
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	40
	
	
	
	
	

	Bình Định
	41
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	42
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	43
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	44
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	45
	
	
	
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 46= Mã 47 +… + Mã 51)
	46
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	47
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	48
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	49
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	50
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	51
	
	
	
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 52= Mã 53 +… + Mã 58)
	52
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	53
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	54
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	55
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	56
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	57
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	58
	
	
	
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 59= Mã 60 +… + Mã 72)
	59
	
	
	
	
	

	Long An
	60
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	61
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	62
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	63
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	64
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	65
	
	
	
	
	

	An Giang
	66
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	67
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	68
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	69
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	70
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	71
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	72
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
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Biểu số 001.N/BCB-BKHĐT: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Khái niệm

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là tỷ lệ phần trăm giữa số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường so với tổng số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động.
b) Phương pháp tính
Công thức tính:

	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)
	
=
	Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	
× 100

	
	
	Tổng số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động
	


2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số các khu công nghiệp, khu chế xuất của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
- Cột 2: Ghi số khu công nghiệp, khu chế xuất đang xây dựng của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Cột 3: Ghi tổng số các khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Cột 4: Ghi tổng số các khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Cột 5: Ghi tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Lưu ý: Cột 5 = (Cột 4 : Cột 3) ×100
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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